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BÁO CÁO
 Tổng kết việc thi hành hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên   

[bookmark: _Hlk205369050]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổng kết việc thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: 
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến dự thảo Nghị quyết 
Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hỗ trợ phát triển sản xuất là một trong những nội dung trọng tâm của các Chương trình nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Để tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023). Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn (cũ) và HĐND tỉnh Thái Nguyên (cũ) đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật[footnoteRef:1] cụ thể hóa các quy định của Trung ương, làm cơ sở triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, các cơ chế, chính sách đã góp phần huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế quản lý, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cần được rà soát, đánh giá để hoàn thiện. [1:  Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Thái nguyên (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên).    ] 

Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thay thế Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tại điểm d khoản 1 Điều 56 quy định: “UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức hỗ trợ cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia thực hiện dự án phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 26, Điều 30 và Điều 35”.
Bên cạnh đó, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi phạm vi quản lý, cơ quan thực hiện và thẩm quyền trong quá trình tổ chức các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong bối cảnh đó, việc tổng kết thi hành pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia là cần thiết nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, xác định những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, làm cơ sở phục vụ việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Thực hiện Văn bản số 3088/UBND-KGVX ngày 30/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 7944/UBND-CNN&XD ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá việc thi hành pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Việc tổng kết được thực hiện trên cơ sở rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp báo cáo, số liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá kết quả triển khai thực tế các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn trước khi hợp nhất, đồng thời xem xét tình hình tổ chức thực hiện sau khi hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Kết quả tổng kết là căn cứ thực tiễn để đánh giá mức độ phù hợp, tính thống nhất và hiệu quả thi hành của các quy định hiện hành; đồng thời là cơ sở phục vụ việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án và định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên (cũ) đã ban hành 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 06 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã ban hành 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 10 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ban hành 02 quyết định để bảo đảm việc tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được thông suốt, liên tục.
Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành cơ bản bám sát quy định của Trung ương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để các địa phương tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, trong quá trình thực hiện kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định mới của Trung ương.
Tuy nhiên, việc thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên quan đến nhiều văn bản, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và quản lý. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng một cơ chế chính sách thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm đồng bộ, thuận lợi trong tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia.
  2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật  
Trong giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh (sau hợp nhất) đã triển khai 1.092 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với 29.522 hộ tham gia, tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 441.504 triệu đồng, cụ thể như sau:
a) Tỉnh Bắc Kạn trước khi hợp nhất
Đã triển khai 707 dự án với 19.827 hộ tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ 306.705 triệu đồng, gồm 111 dự án liên kết theo chuỗi giá trị và 596 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Các dự án đã góp phần khai thác tiềm năng sản xuất của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước hình thành các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.
b) Tỉnh Thái Nguyên trước khi hợp nhất
Đã triển khai 245 dự án với 6.640 hộ tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ 61.342 triệu đồng, gồm 18 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, 210 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và 17 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. Các dự án cơ bản phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ và cải thiện sinh kế của người dân.
c) Sau khi hợp nhất tỉnh
Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai 140 dự án, gồm 06 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, 132 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và 02 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ với tổng số 3.055 hộ tham gia. Việc triển khai các dự án cơ bản bảo đảm tính liên tục, không làm gián đoạn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1. Khó khăn
Cơ chế, chính sách của hai tỉnh trước khi hợp nhất còn có sự khác biệt về mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục và cơ chế quản lý, khó khăn trong quá trình áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.
Mức hỗ trợ tối đa chi phí thực hiện cho 01 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ở địa bàn khó khăn không quá 70%, địa bàn khác không quá 50% (quy định tại điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ) chưa phù hợp với thực tế, các đơn vị tham gia liên kết phải đối ứng nhiều nên khó khăn trong việc thu hút được các chủ trì liên kết tham gia triển khai thực hiện dự án.
Việc triển khai các dự án phát triển sản xuất áp dụng tại nhiều văn bản hướng dẫn, khó khăn cho cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.
3.2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
Việc hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp làm thay đổi cơ quan quản lý dự án; cơ chế thực hiện dự án vẫn thực hiện theo địa bàn của từng tỉnh (trước hợp nhất), do vậy cần có cơ chế để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.
Sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân còn nhỏ lẻ; năng lực liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế; thị trường tiêu thụ nông sản còn nhiều biến động.
b) Nguyên nhân chủ quan
Công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa đồng đều; việc rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định phát sinh từ thực tiễn có thời điểm chưa kịp thời.
Năng lực xây dựng, quản lý dự án của một số chủ thể còn hạn chế; người dân hạn chế trong việc đối ứng thực hiện dự án nên ít tham gia dự án.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
- Nghị định số 358/2025/NĐ-CP đã thay đổi cơ chế quản lý và giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cho 01 dự án và định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, do vậy địa phương phải ban hành quy định mới là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.
- Sau khi hợp nhất tỉnh, cần thống nhất cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất giữa các địa phương trước đây, bảo đảm đồng bộ về mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục và cơ chế quản lý trên phạm vi toàn tỉnh.
- Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy trình tổ chức thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở.
- Yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, mở rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao tính bền vững của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cần được quan tâm trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất một số nội dung sau:
1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách
Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 01 dự án và định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Nghị quyết cần bảo đảm thống nhất cơ chế hỗ trợ trên phạm vi toàn tỉnh sau khi hợp nhất; quy định rõ mức hỗ trợ, đối tượng áp dụng, nội dung hỗ trợ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu phân cấp, phân quyền của địa phương.
2. Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất.
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm để quản lý và tổng hợp kết quả thực hiện các dự án; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.
Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các chủ thể có đủ năng lực tham gia các dự án liên kết theo chuỗi giá trị; ưu tiên các dự án ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát triển sản xuất bền vững.
3. Tổ chức thực hiện
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết sau khi được ban hành; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp.
Đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện các quy định có liên quan, bảo đảm việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường./. 
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